
CÔNG THỨC BÀO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG:
• Cao khô Chè dây (Extractum Folii Ampelopsis siccum) 
135mg tương đương Chè dây (Folium Ampelopsis)..........1200mg
•  Bột mịn dược liệu:
-  Chè dây (Folium Ampelopsis)………………….......300mg
•  Thành phần tá dược: Tinh bột sắn, Bột talc, Magnesi stearate, 
Natri benzoat vừa đủ 01 viên nang.
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng
CHỈ ĐỊNH: Dùng trong trường hợp đau dạ dày tá tràng, viêm đại 
tràng, chậm liền sẹo.

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG:
Uống mỗi lần 2 – 3 viên, ngày 3 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có.
THẬN TRỌNG:
Viêm loét dạ dày do HP nên dùng phối hợp 
kháng sinh theo sự chỉ định của Bác sĩ.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:  
Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: 
Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30 0C, nơi khô 
ráo, tránh ánh nắng. 
CÁC DẤU HIỆU LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO KHI 
DÙNG THUỐC:
+ Để xa tầm tay trẻ em.
+ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS
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Công thức bào chế cho 01 viên nang
•  Cao khô Chè dây (Extractum Folii 
Ampelopsis siccum) 135mg tương 
đương Chè dây (Folium Ampelopsis)  
1200mg
•  Bột mịn dược liệu:
Chè dây (Folium Ampelopsis) 300mg
•  Thành phần tá dược: Tinh bột sắn, 
Bột talc, Magnesi stearate, Natri benzoat 
vừa đủ 01 viên nang.
Dạng bào chế: Viên nang cứng.
Chỉ định: Dùng trong trường hợp đau dạ 
dày tá tràng, viêm đại tràng, chậm liền 
sẹo.
Cách dùng - Liều dùng:
Uống mỗi lần 2 – 3 viên, ngày 3 lần.
Chống chỉ định: Không có.
Thận trọng:
Viêm loét dạ dày do HP nên dùng phối 
hợp kháng sinh theo sự chỉ định của Bác 
sĩ.

Tác dụng không mong muốn của 
thuốc:  Chưa có báo cáo.
Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ không 
quá 30 0C, nơi khô ráo, tránh ánh nắng. 
Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo 
khi dùng thuốc:
-  Để xa tầm tay trẻ em.
-  Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi 
dùng.
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.
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Công thức bào chế cho 01 viên nang:
•  Cao khô Chè dây (Extractum Folii Ampelopsis siccum)..... 
135mg tương đương Chè dây (Folium Ampelopsis)..........1200mg
•  Bột mịn dược liệu:Chè dây (Folium Ampelopsis).......... 300mg
•  Thành phần tá dược: Tinh bột sắn, Bột talc, Magnesi stearate, 
Natri benzoat vừa đủ 01 viên nang.
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Chỉ định: Dùng trong trường hợp đau dạ dày tá tràng, viêm đại 
tràng, chậm liền sẹo.
Cách dùng - Liều dùng: Uống mỗi lần 2 – 3 viên, ngày 3 lần.
Chống chỉ định: Không có.
Thận trọng: Viêm loét dạ dày do HP nên dùng phối hợp kháng 
sinh theo sự chỉ định của Bác sĩ.
Tác dụng không mong muốn của thuốc:  Chưa có báo cáo.
Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30 0C, nơi khô ráo, 
tránh ánh nắng. 
Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc: Để xa tầm 
tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
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Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến 
thầy thuốc. Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
CÔNG THỨC BÀO CHẾ CHO 01 VIÊN NANG:
•   Thành phần hoạt chất:
     -   Cao khô Chè dây (Extractum Folii Ampelopsis siccum)............................... 135mg
          (Tương đương Chè dây (Folium Ampelopsis).............................................................1200mg)
     -  Bột mịn dược liệu:
          Chè dây (Folium Ampelopsis).......................................................................................300mg
•   Thành phần tá dược: Tinh bột sắn, Bột talc, Magnesi stearate, Natri benzoat vừa đủ 01 viên nang.
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.
CHỈ ĐỊNH: Dùng trong trường hợp đau dạ dày tá tràng, viêm đại tràng, chậm liền sẹo.
LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Uống mỗi lần 2 – 3 viên, ngày 3 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có.
CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: Không có.
SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên 
phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.
ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa có báo cáo.
TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC: Chưa có báo cáo.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:
       -   Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng có hại của thuốc.
       -   Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải sử dụng thuốc.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
       -   Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
       -   Trong trường hợp dùng thuốc quá liều, tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
       -   Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
       -   Chai 40 viên nang, dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng. 
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC:
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30 0C, nơi khô ráo, tránh ánh nắng.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
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